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ĐỀ BÀI

Bài 1 (1,5 điểm)

Cho hai biểu thức
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a) Rút gọn các biểu thức 
[image: image4.wmf],
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.

b) Tìm các giá trị của 
[image: image5.wmf]x

 sao cho 
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Bài 2 (1,5 điểm)

1. Giải hệ phương trình 
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2. Bạn Nam hiện có 50000 đồng. Để phục vụ cho việc học tập, bạn muốn mua một quyển sách tham khảo Toán có giá trị 150000 đồng. Vì thế, bạn Nam đã lên kế hoạch mỗi ngày tiết kiệm 5000 đồng. Gọi số tiền bạn Nam tiết kiệm được sau 
[image: image8.wmf]x

 (ngày) (gồm cả tiền hiện có và tiến tiết kiệm được hàng ngày) là 
[image: image9.wmf]y

 (đồng).

a) Lập công thíc tính 
[image: image10.wmf]y

 theo 
[image: image11.wmf]x

.

b) Hỏi sau bao nhiêu ngày bạn Nam có vừa đủ tiền để mua được quyển sách tham khảo Toán?

Bài 3 (2,5 điểm)

1. Cho phương trình 
[image: image12.wmf]22
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 là tham số, 
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 là tham số).

a) Giải phuơng trình (1) khi 
[image: image15.wmf]1
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b) Xác định các giá trị của 
[image: image16.wmf]m

 để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt 
[image: image17.wmf]12

,
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 thỏa mãn điều kiện:
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12

2(1)122

xmxm

++=+


2. Bài toán có nội dung thực tế:

Lúc 9 giờ sáng, một xe ô tô khởi hành từ 
[image: image19.wmf]A

 đến 
[image: image20.wmf]B

 với vận tốc không đổi trên cả quãng đường là 
[image: image21.wmf]55 /.
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 Sau khi xe ô tô này đi dược 20 phút thì cũng trên quãng đương đó, một xe ô tô khác bắt đầu đi từ 
[image: image22.wmf]B

 về 
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 với vận tốc không đổi trên cả quãng đường là 
[image: image24.wmf]45 /.
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 Hỏi hai xe ô tô găp nhau lúc mấy giờ? Biết quãng dường 
[image: image25.wmf]AB

 dài 
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Bài 4 (0,75 điểm)

Một vật thể đặc bằng kim lọi dạng hình trụ có bán kính đường tròn đáy và chiều cao đều bằng 
[image: image27.wmf]6cm

. Người ta khoan xuyên qua hai mặt đáy của vột thể đó theo phương vuông góc với mặt đáy, phần bị khoan là một lỗ hình trụ có bán kính đường tròn đáy bằng 
[image: image28.wmf]2cm

 (Hình 1). Tính thể tích phần còn lại của vật thể đó.
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Bài 5 (3 điểm)

Cho 
[image: image30.wmf]ABC
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 có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn 
[image: image31.wmf]()
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. Các đường cao 
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 của 
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nhau tại 
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a) Chứng minh BCEF và CDHE là các tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh 
[image: image36.wmf]EB

 là tia phân giác của 
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 và 
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 đồng dạng với 
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c) Giao điểm của 
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 với đường tròn 
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 là 
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 cắt đường tròn 
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 tại 
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 Gọi 
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 là trung điểm của đọn thẳng 
[image: image47.wmf]EF

. Chứng minh rằng ba điểm 
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 thẳng hàng.

Câu 6 (0,75 điểm)
Cho ba số thực dương 
[image: image49.wmf],,
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 thỏa mãn điều kiện 
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 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:


[image: image51.wmf](

)

222

222

111

2016.

Pyzx

xyz

æö

=++++

ç÷

èø


----------HẾT-----------

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Bài 1 (1,5 điểm)

a) 
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Với 
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Vậy với 
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b) Điều kiện: 
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Ta có:
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Kết hợp với điều kiện ta được 
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 thì 
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Vậy 
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Bài 2 (1,5 điểm)

1. Điều kiện 
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Khi đó ta có hệ phương trình: 
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Vậy nghiệm của hệ phương trình là 
[image: image81.wmf](1;1)


2. a) Điều kiện: 
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Sau 
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 ngày, bạn Nam tiết kiệm được số tiền là: 
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Như vậy tổng số tiền bạn Nam có sau khi tiết kiệm được hàng ngày là: 
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Vậy 
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b) Khi ban Nam đủ tiền mua sách thì bạn Nam cần có 150000 đồng nên ta có phương trình:


[image: image87.wmf]500005000150000

x

+=



[image: image88.wmf]5000100000

x

Û=



[image: image89.wmf]20()

xtm

Û=


Vậy sau 20 ngày thì bạn Nam đủ tiền mua sách tham khảo môn Toán.

Bài 3 (2,5 điểm)

1. a) Thay 
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 ta có:
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Phương trình có: 
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 Phương trình có hai nghiệm phân biệt 
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Vậy với 
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[image: image98.wmf]{1;3}

S

=

.

b) Xét phương trình 
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Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt 
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Với 
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 thì phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt 
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Theo đề bài ta có: 
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Vậy 
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 là thỏa mãn bài toán.

2. Đổi 20 phút 
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Quãng đường ô tô đi từ 
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 đến 
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 trong 20 phút là: 
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Gọi thời gian ô tô đi từ 
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 đến 
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 đi đến khi gặp ô tô đi từ 
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 Thời gian ô tô đi từ 
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 đến 
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 đi đến khi gặp ô tô đi từ 
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 Quãng đường ô tô đi từ 
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 đến 
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 đi được đến khi 2 xe gặp nhau là: 
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Quãng đường ô tô đi từ 
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 đến 
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 đi được đến khi 2 xe gặp nhau là: 
[image: image140.wmf]45( )

xkm

.

Quãng đường 
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Quãng đường ô tô đi từ 
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 đi trước ô tô đi từ 
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 là:
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Đến lúc 
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 phút hai xe còn cách nhau là:
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Thời gian hai xe gặp nhau là:
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Đổi 
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Thời điểm hai xe gặp nhau là:

9 giờ 20 phút 
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Vậy hai xe gặp nhau lúc 10 giờ 30 phút.

Bài 4 (0,75 điểm)

Thể tích của vật thể lúc đầu là: 
[image: image152.wmf](
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Thể tích của phần vật thể bị khoan là: 
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 Thể tích phần còn lại của vật thể đã cho là: 
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Vậy thể tích phần còn lại của vật thể đã cho là 
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Bài 5 (3 điểm)
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a) Ta có: 
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Xét tứ giác 
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 ta có: 
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Xét tứ giác 
[image: image164.wmf]CDHE

 ta có: 
[image: image165.wmf]·

·

9090180

CDHCEH

+=°+°=°



[image: image166.wmf]BCEF
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 là tứ giác nội tiếp. (Tứ giác có tổng hai góc đối diện bằng 
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b) Ta có: 
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Lại có: 
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Lại có: 
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Xét 
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c) Chứng minh: 
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Lại có 
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Câu 6 (0,75 điểm)
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